
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18 ngõ 105/2/7 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CAN THIỆP SỚM VÀ HỖ TRỢ HÒA NHẬP AKIKO

0110348294

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CAN THIỆP SỚM VÀ HỖ TRỢ 
HÒA NHẬP AKIKO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH CTS VÀ HTHN AKIKO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985601925
Email: CanthiepsomAKIKO@gmail.co

m

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nhà trẻ
Chi tiết: Giáo dục mầm non: Giáo dục nhà trẻ

8511

2. Giáo dục mẫu giáo
Chi tiết: Giáo dục mầm non: Giáo dục mẫu giáo

8512

3. Giáo dục tiểu học
Chi tiết: Giáo dục phổ thông: Giáo dục tiểu học

8521

4. Giáo dục trung học cơ sở
Chi tiết: Giáo dục phổ thông: Giáo dục trung học cơ sở

8522

5. Giáo dục trung học phổ thông
Chi tiết: Giáo dục phổ thông: Giáo dục trung học phổ thông 

8523

6. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo trình độ sơ cấp

8531

7. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Giáo dục nghề nghiệp: Đào tạo trình độ trung cấp

8532

8. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

9. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
- Giáo dục dự bị; 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy đọc nhanh; 
- Đào tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
THANH 
LOAN

Việt 
Nam

Phòng 201 Tập thể 
công ty xây dựng 
công trình Thuỷ 1, 
Hoàng 17, Phường Cổ 
Nhuế 1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

50.000.000 50,000 037191001744

2 LÊ THỊ 
NGỌC TÚ

Việt 
Nam

Thôn Thọ Thái, Xã 
Yên Hưng, Huyện 
Yên Mô, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

50.000.000 50,000 037197006433

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037191001744
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 201 Tập thể công ty xây dựng công trình Thuỷ 1, Hoàng 17, 
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 201 Tập thể công ty xây dựng công trình Thuỷ 1, Hoàng 17, 
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THANH LOAN Nữ

16/02/1991 Kinh Việt Nam

08/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 12/05/2023 đến ngày 11/06/2023


